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Biểu số 05a/VPCP/KSTT KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY 
ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN, 

ĐƠN VỊ
Kỳ báo cáo: Năm 2023

(Từ ngày 15/12/2022  đến ngày14/12/2023)

- Đơn vị báo cáo: UBND xã Tân An
+ UBND cấp xã, cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND cấp huyện, tỉnh;
+ Cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan trung 
ương tổ chức theo ngành dọc cấp xã.
- Đơn vị nhận báo cáo:
+ UBND cấp huyện, tỉnh;

Đơn vị tính: Số PAKN.

Số lượng PAKN được tiếp nhận Kết quả xử lý PAKN

Đã xử lý Đang xử lý

Theo nội dung Theo thời điểm 
tiếp nhận Theo nội dung Theo thời điểm tiếp 

nhậnSTT

Tên 
ngành, 

lĩnh vực 
có PAKN Tổng số

Hành vi 
hành 
chính

Quy 
định 
hành 
chính

Từ kỳ 
trước Trong kỳ

Tổng số Hành vi 
hành 
chính

Quy 
định 
hành 
chính

Từ kỳ 
trước Trong kỳ

Tổng số
Hành vi 

hành 
chính

Quy 
định 
hành 
chính

Số PAKN 
đã xử lý 

được đăng 
tải công 

khai

(1) (2)
(3)

=(4)+(5)
=(6)+(7)

(4) (5) (6) (7)
(8)=

(9)+(10)
=(11)+(12)

(9) (10) (11) (12) (13)=
(14)+(15) (14) (15) (16)

1 … 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0  0 0 

2 ... 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0  0 0 

TỔNG CỘNG 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0  0 0 
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh Phúc

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND XÃ TÂN AN
Từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 14 tháng 12 năm 2023

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023)

Số lượng hồ sơ tiếp nhậnSố lượng hồ sơ tiếp nhậnSố lượng hồ sơ                       Số lượng hồ sơ đã giải quyết Số lượng hồ sơ 
đang giải quyết

Trong kỳ Từ kỳ 
trước

Tổng 
số

Trước 
hạn

Đúng 
hạn

Quá
hạn

Tổn
g 
số

Đúng 
hạn

Quá
hạn

S 
T 
T

Lĩnh 
vực

Tổng 
số

Trực 
tuyến

Tỷ lệ HS 
TT %

Trực tiếp, 
DVBĐ

0

1 Lĩnh vực Hộ tịch 661 503 100% 157 1 660 650 9 1 1 1 0
2 Lĩnh vực Chứng thực 627 559 100% 66 2 627 626 1 0 0 0 0
3 Lĩnh vực người có công 31 0 100% 25 6 28 21 7 0 3 3 0
4 Lĩnh vực bảo trợ xã hội 95 95 100% 0 0 95 95 0 0 0 0 0

Liên thông về đăng ký khai 
tử xóa thường trú

02 02 100% 0 0 02 02 0 0 0 0 0

Liên thông về đăng ký 
khai sinh, đăng ký thường 
trú và cấp thẻ BHYT cho 

trẻ em dưới 6 tuổi

48 48 100% 0 0 48 48 0 0 0 0 0

Tổng cộng 1464 1207 100% 248 9 1460 1442 17 1 04 04 0
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